	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
	PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG TRÊN TRUYỀN HÌNH
(Đối với khối lớp 5)




	Đơn vị



Tuần 
theo PPCT
	TP Hưng Yên
	Kim Động
	Mỹ Hào
	Yên Mỹ
	Văn Giang
	Khoái Châu
	Văn Lâm
	Ân Thi
	Tiên Lữ
	Phù Cừ

	21
	Tiếng Việt
	Toán
	Khoa học
	Lịch sử
	Địa lí
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	0
	0
	0
	0
	0
	Tiếng Việt
	Toán
	Khoa học
	Lịch sử
	Địa lí

	23
	Toán
	Khoa học
	Lịch sử
	Địa lí
	Tiếng Việt
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	0
	0
	0
	0
	0
	Toán
	Khoa học
	Lịch sử
	Địa lí
	Tiếng Việt

	25
	Khoa học
	Lịch sử
	Địa lí
	Tiếng Việt
	Toán
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	0
	0
	0
	0
	0
	Khoa học
	Lịch sử
	Địa lí
	Tiếng Việt
	Toán

	27
	Lịch sử
	Địa lí
	Tiếng Việt
	Toán
	Khoa học
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	0
	0
	0
	0
	0
	Lịch sử
	Địa lí
	Tiếng Việt
	Toán
	Khoa học

	29
	Địa lí
	Tiếng Việt
	Toán
	Khoa học
	Lịch sử
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	0
	0
	0
	0
	0
	Địa lí
	Tiếng Việt
	Toán
	Khoa học
	Lịch sử



- Kế hoạch giảng dạy trong 01 tuần có 10 tiết, gồm: Tiếng Việt 4 tiết, Toán 3 tiết, Khoa học 1 tiết, Lịch sử 1 tiết, Địa lý 1 tiết.
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